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Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC
Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 bao gồm: 
1. Làm thường trực của Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cụ thể:

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai tổng kết việc thi hành Hiến pháp;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến về đề cương chi tiết của các báo cáo chuyên đề, đề cương chi tiết Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
d) Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tham gia các đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thảo luận, trình Ban Chỉ đạo.
3. Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
4. Xây dựng Báo cáo Tổng kết chuyên đề 1 “Tổng kết việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 bằng các văn bản luật, pháp lệnh”; chuyên đề 2 “Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong mối quan hệ phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
5. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về tổng kết thi hành Hiến pháp, bao gồm:

a) Mở Chuyên mục tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp nhằm tiếp nhận các ý kiến, thông tin đóng góp của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; giải đáp thắc mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp; 

b) Đăng tải các thông tin trên báo viết, tạp chí của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp và những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
6. Đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
1. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng, Tổ trưởng, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Tổ giúp việc;
b) Chỉ đạo, phối hợp các thành viên Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc, triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Tổ giúp việc, xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên Tổ giúp việc.

2. Ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng, Trưởng Nhóm 1, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Chỉ đạo các thành viên trong Nhóm tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng Báo cáo tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này; 
b) Tổ chức lập và duy trì Chuyên mục Tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
c) Triển khai các hoạt động thông tin truyền thông có liên quan đến tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; 
d) Chỉ đạo triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp; 
đ) Chỉ đạo việc tổ chức và các điều kiện hành chính bảo đảm cho 3 cuộc hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.
3. Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng, Trưởng Nhóm 3, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Chỉ đạo các thành viên trong Nhóm tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để trình Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo;
b) Chỉ đạo việc tập hợp, tổng hợp các báo cáo tổng kết chung và các báo cáo tổng kết theo chuyên đề của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung cuộc họp của Ban Chỉ đạo thảo luận về đề cương chi tiết Báo cáo của Chính phủ và cuộc họp của Ban Chỉ đạo nghe tổng hợp kết quả lấy ý kiến đối với Dự thảo đồng thời thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ; chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo của Chính phủ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; 

4. Bà Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia cao cấp, Trưởng Nhóm 2, có nhiệm vụ chỉ đạo các thành viên trong Nhóm tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng chuyên đề 1 và chuyên đề 2 nêu tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Q. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính với vai trò là đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp, giúp việc cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm đầu mối chung thực hiện nhiệm vụ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của 3 nhóm tổng kết Hiến pháp thuộc Bộ Tư pháp, triển khai thực hiện hoạt động sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và chủ trì xây dựng, trình lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành theo thẩm quyền các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch phục vụ hoạt động tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
b) Chuẩn bị kế hoạch hoạt động của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp và phân công công việc của Tổ giúp việc;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp (ngoài các cuộc họp do Nhóm 1 chịu trách nhiệm về nội dung và Nhóm 3 chịu trách nhiệm về tổ chức);
d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
đ) Giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn việc tổng kết Hiến pháp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mà Bộ trưởng, Thủ trưởng của cơ quan đó không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo;

e) Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung hoạt động khung cho các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tại địa phương và tổng hợp báo cáo của các Đoàn công tác;
g) Thu thập các tài liệu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trả lời, giải đáp các thắc mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp. Tiếp nhận các ý kiến, thông tin đóng góp của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Phụ trách về nội dung website của Bộ liên quan đến tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
h) Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của 3 nhóm tổng kết thi hành Hiến pháp thuộc Bộ Tư pháp; 
i) Chịu trách nhiệm về nội dung của Chuyên mục Tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
k) Làm đầu mối tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và của Bộ Tư pháp;

6. Các thành viên thuộc Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3 và thành viên giúp việc của đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham gia các hoạt động tổng kết của Nhóm tổng kết Hiến pháp mà mình là thành viên;

b) Chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng Nhóm.
7. Cục Công nghệ thông tin mở Chuyên mục Tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để đăng tải các văn bản, đăng tải các hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp; tiếp nhận các ý kiến, thông tin đóng góp của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

8. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam thường xuyên đăng tải các thông tin về việc tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp và những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Điều 3. Kinh phí

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm cấp kinh phí kịp thời cho các hoạt động tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, bảo đảm chất lượng và tiến độ của các nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực của Quyết định và trách nhiệm thi hành Quyết định
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và thành viên các nhóm nêu tại Khoản 5 Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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